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Thứ/ngày/buổi Tiết 
Tiết 

PPCT 
Môn học Tên bài giảng Đồ dùng 

2 
 

1/1 

BUỔI 

SÁNG 

1  HĐTN  TBAT 

2  Tiếng Việt  Máy chiếu 

3  Tiếng Anh   

4  Toán NGHỈ TẾT DƯƠNG LỊCH Máy chiếu 

BUỔI 

CHIỀU 

1  LS & ĐL  Máy chiếu 

2  HDH  Máy chiếu 

3  Đạo đức  Máy chiếu 

4  HDH*  Máy chiếu 

3 
 

2/1 

BUỔI 

SÁNG 

1 120 Tiếng Việt Ôn tập (T1) Máy chiếu 

2  Dynet   

3 18 ĐSTV Giới thiệu sách   

4 86 Toán Ôn tập đo lường  (T1) Máy chiếu 

BUỔI 

CHIỀU 

1 70 Tiếng Anh Speaking Test 3  

2 35 Khoa học Chăm sóc cây trồng, vật nuôi (T2) Máy chiếu 

3 18 Công nghệ Bài 6. Chăm sóc hoa, cây cảnh trồng trong chậu (T1) Máy chiếu 

4 121 HDH  Tiếng Việt: Ôn tập (T2) Máy chiếu 

4 
 

3/1 

BUỔI 

SÁNG 

1  Tiếng Việt Kiểm tra định kì môn Toán Máy chiếu 

2 122 Tiếng Việt Ôn tập (T3) Máy chiếu 

3 88 Toán Ôn tập đo lường  (T2) Máy chiếu 

4 71 Tiếng Anh The First Term Speaking Test Correction  

BUỔI 

CHIỀU 

1 35 GDTC Ôn thăng bằng di chuyển- Trò chơi “Lò cò tiếp sức”  

2 18 Tin Kiểm tra định kì  

3 35+36 LS&ĐL Bài 15. Thiên nhiên vùng Duyên hải miền Trung (T1+2) Máy chiếu 

5 
 

4/1 

BUỔI 

SÁNG 

1 123 Tiếng Việt Kiểm tra định kì môn Tiếng Việt – Đọc Máy chiếu 

2 124 Toán Kiểm tra định kì môn Tiếng Việt – Viết Máy chiếu 

3 36 GDTC Sơ kết cuối học kì 1 Kiểm tra, đánh giá cuối học kì 1  

4 53 HĐTN Hành vi xâm hại thân thể. Máy chiếu 

BUỔI 

CHIỀU 

1  Dynet   

2 18 Âm nhạc Kiểm tra đánh giá cuối học kì I  

3 36 Khoa học Ôn tập đánh giá HKI Máy chiếu 

6 
 

5/1 

BUỔI 

SÁNG 

1 18 Mĩ thuật Bài 4: Mô hình khu bảo tồn thiên nhiên (T2) Máy chiếu 

2 72 Tiếng Anh The First Term Test Correction  

3 125 Tiếng Việt  Ôn tập (T4) Máy chiếu 

4 90 Toán  Ôn tập chung (T1+2) Máy chiếu 

BUỔI 

CHIỀU 

1 126 Tiếng việt Ôn tập (T5) Máy chiếu 

2  HDH Ôn tập chung (T3) Máy chiếu 

3 54 HĐTN Phòng tránh bị xâm hại. Máy chiếu 

                     Số lượt sử dụng ĐD: 18  

 

 

KIỂM TRA NHẬN XÉT 

Giang Biên, ngày 20 tháng 12 năm 2023 
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